
1 LƯƠNG MINH CẢNH 15/01/2006 074206002916 Phường Long Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am GKSK CXK kết luận không rõ

2 DIÊU THÁI DUNG 20/05/2005 000560009370 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am
GKSK KL không rõ, Thẻ tạm trú hết hạn

3 NGÔ THỊ HẠNH DUYÊN 05/12/1996 091196011714 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am
GKSK KL không rõ .

4 TRẦN THỊ HỒNG ĐÀO 26/06/1985 074185001009 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh C1 SH lần đầu ( H ) Am
Loại 

5 TRẦN TRUNG ĐỨC 07/09/1991 011091001535 Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh C1 SH lần đầu ( H ) Am
GKSK hết hạn 

6 NGUYỄN MINH ĐỨC 10/04/1993 75093005241 Xã Ea Kar, Tỉnh Đắk Lắk SH lần đầu (LT+H) A1m
GKSK kết luận không rõ

7 LÊ HOÀNG GIANG 20/02/1991 072091008905 Phường Long Hoa, Tỉnh Tây Ninh SH lần đầu (LT+H) Am
GKSK không có kết luận ma túy

8 NGUYỄN VĂN MẠNH 16/06/1995 026095009618 Xã Tam Hồng, Tỉnh Phú Thọ SH lần đầu (LT+H) A1m
Vi Phạm GT

9 LỤC THANH NGÂN 29/09/2007 079307004353 Xã Bình Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am
GKSK không có kết luận CXK 

10 ĐINH NHẤT PHỤNG 25/05/2001 070301003296 Xã Lộc Tấn, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (LT+H) Am
GKSK kết luận mắt không rõ

11 LÂM KHÁNH PHƯƠNG 01/02/2007 074307000079 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m
GKSK không có kết luận ma túy

12 NGUYỄN VĂN THIỆT 26/05/1996 095096001275 Xã Định Thành, Tỉnh Cà Mau SH lần đầu (LT+H) Am
Vi Phạm GT

13 NGUYỄN THỊ MỸ UYÊN 04/12/1994 052194002670 Phường Quy Nhơn Nam, Tỉnh Gia Lai SH lần đầu (LT+H) A1m GKSK kết luận mắt không rõ

14 YUNG KAI YEUNG CONRAD 31/12/1981 HJ2335519 Phường Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh B SH lần đầu ( H ) Am Chưa TT QR 

15 TRƯƠNG VĂN CHUNG 19/05/1997 042097010407 Xã Cẩm Lạc, Tỉnh Hà Tĩnh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

16 LÊ THÀNH DANH 11/10/2007 074207010097 Phường Thuận An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

17 VŨ MỸ DUYÊN 06/09/2004 034304014073 Phường Bến Cát, Thành phố Hồ Chí Minh A1 SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

18 TRỊNH VĂN HOÀNG 07/12/2007 038207032778 Phường Đông Quang, Tỉnh Thanh Hóa SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

19 NGUYỄN THỊ CẨM HUỲNH 21/02/1992 074192001073 Phường Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

20 ĐOÀN THỊ HƯƠNG 29/01/2006 034306001065 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

21 TRẦN ĐĂNG KHOA 05/12/2005 074205005633 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

22 NGUYỄN TIẾN LÂM 31/12/1974 030074003968 Xã Đông Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

23 TRẦN NGUYỄN PHÚC LÂM 11/12/2007 074207003788 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

24 NGUYỄN VĂN LẬP 10/06/1988 037088001665 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh C1 SH lần đầu ( H ) Am Chưa TT QR 
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25 NGUYỄN TRÚC LOAN 20/08/2006 087306004260 Xã Phong Mỹ, Tỉnh Đồng Tháp SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

26 TRẦN PHI LONG 27/10/2007 042207001103 Phường Chánh Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại LT Am Chưa TT QR 

27 BÙI NGỌC MY 24/03/1995 074195006897 Phường Bình Long, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

28 NGUYỄN THỊ THÚY NHI 25/03/2007 070307000532 Phường Phước Bình, Tỉnh Đồng Nai SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

29 NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG 29/07/1982 074182008602 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh C1 SH lần đầu ( H ) A1m Chưa TT QR 

30 DƯƠNG THỊ HUỲNH NHƯ 14/12/2007 074307004761 Phường Phú An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

31 NGUYỄN MINH QUÂN 19/09/2007 030207012891 Phường Tân Hiệp, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

32 TRẦN MINH QUÝ 27/01/2007 074207005889 Phường Phú Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh SH lại LT Am Chưa TT QR 

33 NGÔ PHÚ THỊNH 11/05/1989 089089003526 Xã Long Điền, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

34 TRẦN NGỌC QUỲNH TRÂM 06/12/2003 074303001411 Phường Tân Khánh, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

35 ĐỖ Á TRÂN 09/04/2008 072308003962 Xã Thạnh Đức, Tỉnh Tây Ninh SH lần đầu (LT+H) A1m Chưa TT QR 

36
NGUYỄN VĂN NHẬT 

TRƯỜNG
18/05/2002 087202010355 Xã Phú Thọ, Tỉnh Đồng Tháp SH lần đầu (LT+H) Am Chưa TT QR 

37 NGUYỄN THỊ NGỌC ANH 20/12/2002 086302003312 Xã Bình Sơn, Tỉnh An Giang SH lần đầu (LT+H) A1m TT Ví MoMo

38 NGUYỄN GIA BẢO 19/06/2005 074205000944 Xã Thanh An, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) A1m TT Ví MoMo

39 LÂM HUỲNH GIAO 24/07/2006 087306009538 Xã Tân Long, Tỉnh Đồng Tháp SH lần đầu (LT+H) Am TT Ví MoMo

40 NGUYỄN ĐÀO DUY KHANG 27/07/2004 064204011360 Phường Hòa Lợi, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) A1m TT Ví MoMo

41 TRẦN THỊ THU TRANG 29/04/1979 074179000761 Xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh B2 SH lần đầu ( H ) Am TT Ví MoMo

42 HUỲNH NGỌC TƯỜNG VY 25/09/2004 074304008232 Xã Dầu Tiếng, Thành phố Hồ Chí Minh SH lần đầu (LT+H) Am TT Ví MoMo


